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HƯỚNG DẪN CHẤM THI
I. HƯỚNG DẪN CHUNG:

- Đối với phần viết phương trình: nếu không cân bằng, thiếu điều kiện hoặc thiếu cả 2 thì trừ ½ số điểm của phương trình đó; nếu viết dư phản ứng thì không trừ điểm.

- Đối với bài toán nếu có viết PTHH mà không cân bằng hoặc cân bằng sai thì không chấm điểm từ PTHH đó trở đi.

- Nếu thí sinh giải cách khác mà đáp án đúng thì cho điểm tối đa nội dung đó.

- Điểm từng phần không làm tròn số.

- Điểm toàn bài làm tròn đến 0,25; 0,5; 0,75.
II. ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM:

	CÂU
	Ý
	                                        NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1
	
	A là S; B là H2S; C là SO2; D là FeS; E là H2O; F là  HBr ; G là  H​2​SO​4; H là FeBr2; I là Fe​SO​4.  
S + H2  
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[image: image2.wmf]0

t

¾¾®

SO2 
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FeS 

2 H2S + SO2 
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 3S + H2O  

SO2 + 2H2O + Br2  
[image: image5.wmf]¾¾®

  H​2​SO​4 + 2HBr 

FeS +2HBr 
[image: image6.wmf]¾¾®

 FeBr2  + H2S  

FeS + H​2​SO​4(loãng)
[image: image7.wmf]¾¾®

 Fe​SO​4 +  H2S                                        

S + 2H​2​SO​4(đặc) 
[image: image8.wmf]0
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 3SO2 +  2H2O 
	2,0 điểm
(Viết đúng mỗi PTHH được 0,25 điểm)

	2
	a
	C6H12O6 
[image: image9.wmf]men
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 2C2H5OH + 2CO2

C2H5OH + CuO    
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  CH3CHO + 2Cu + H2O

C2H5OH + O2 
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 CH3COOH + H2O

C2H5OH 
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 CH2 = CH2 + H2O

3CH2 = CH2 + 2KMnO4 + 4H2O 

                                
[image: image13.wmf]¾¾®

 C2H4(OH)2  + MnO2 + 2KOH
	1,0điểm

(Điều chế 01 chất 

được 0,25 điểm)

	
	b
	- Dùng quỳ tím: Quỳ tím chuyển sang màu đỏ nhận biết được axit axetic. Quỳ tím không đổi màu là các chất còn lại.

- Dùng dung dịch AgNO3/NH3: nhóm (I) có phản ứng tráng bạc (glucozơ, andehit axetic) và nhóm (II) không có hiện tượng (etilen glicol và ancol etylic).

- Dùng Cu(OH)2 để nhận biết từng chất trong mỗi nhóm.
PTHH:
	1,0 điểm

(Nhận biết 01 dd được 0,25 điểm)

	3
	a
	Gọi pX, pY, pZ lần lượt là số proton của X, Y, Z.

Tổng của số điện tích hạt nhân của X, Y, Z :  
pX + pY + pZ = 16.
(1)     
Tổng số electron trong ion [X3Y] - : 

3pX + pY + 1 = 32.    

 (2)    

Hiệu của số điện tích hạt nhân của X và Y :  
Trường hợp 1: PX -  pY = 1.              
(3) 
 Giải hệ phương trình (1), (2), (3) ta được pX = 8, pY = 7, pZ = 1              

Vậy X là 8O, Y là 7N, Z là 1H.
Trường hợp 2: PY -  pX = 1.              
(4)     

Giải hệ phương trình (1), (2), (4) (không có nghiệm đúng)                                                       
	1,5 điểm

0,25đ

0,25đ
0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

	
	b
	Gọi số nguyên tử Y, Z trong A+  lần lượt là x và y.

Ta có tổng số proton trong A+ là 7x + y = 11.
 (4)    

Với x, y nguyên dương nên chọn x = 1, y = 4.       

Vậy công thức của A+ là 
[image: image14.wmf]4
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	0,5 điểm
0,25đ
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	4
	
	Có thể xảy ra các phản ứng:

 2Fe + 6H2SO4  (   Fe2(SO4)3 +     SO2 +   6H2O
            (1)

3Fe + 6H2SO4  ( 3FeSO4       +  3SO2   +   6H2O 
 (2)

+ Nếu (1) xảy ra vừa đủ thì    
[image: image15.wmf]b
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2

 
[image: image17.wmf]¹


[image: image18.wmf]6

5

,

2

 (loại)

+ Nếu (2) xảy ra vừa đủ thì    
[image: image19.wmf]b

a

 = 
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Theo đề bài ta có:    
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a

 = 
[image: image25.wmf]6
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    (  Xảy ra cả (1) và (2) do đó thu được cả 2 muối FeSO4 và Fe2(SO4)3   

Gọi x, y là số mol Fe phản ứng ở (1), (2)

Ta có:  
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Trong 42,8 gam muối khan gồm { Fe2(SO4)3: 0,5x  ;   FeSO4: y }

( 400.0,5x + 152y = 400.0,5.0,4a + 152.0,6a = 42,8   
( a = 0,25  (  b = 0,6
	2,0 điểm
0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ
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	Số mol NaOH = 0,45 (mol) 
Suy ra: Este 3 chức

PTHH: 
[image: image29.wmf]33

(RCOO)R'3NaOH3RCOONa+R'(OH)(1)
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Vậy R1 là H và R2 có M > 15.

Trường hợp 1. X có 2 gốc R1 và 1 gốc R2

[image: image33.wmf]2
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[image: image35.wmf]237

R43(CH)
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Hai axit cần tìm là HCOOH và C3H7COOH

Trường hợp 2. X có 1 gốc R1 và 2 gốc R2

[image: image36.wmf]2
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(loại)
	2,0 điểm
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0,5đ
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	6
	a
	Gọi M1, M2​, M3,…, Mn là khối lượng mol phân tử các chất kế tiếp trong dãy đồng đẳng lập thành cấp số cộng có công sai là 14.

Theo đầu bài:  Mn = 2M1        (1) 

Theo tính chất cấp số cộng: Mn = M1 + (n – 1)14 

[image: image39.wmf]Þ

 M1 = (n – 1)14                (2)

Tổng số hạng: Sn = (M1 + Mn)
[image: image40.wmf]n

2

 = 252
 
[image: image41.wmf]Û

 3M1 
[image: image42.wmf]´

 n = 504 
[image: image43.wmf]Û

 M1 = 168 : n      (3)
Từ (2) và (3)  
[image: image44.wmf]Þ

 (n – 1)14 = 168 : n  

[image: image45.wmf]Û

 n2 – n – 12 = 0

Giải phương trình được:  n1 = 4 (chọn)  và n2 < 0

* n = 4 
[image: image46.wmf]Þ

 a1 = 42   ứng với C3H6
                   a2 = 56   ứng với  C4H8                                                                                                                                                              

                   a3 = 70   ứng với  C5H10
                   a4 = 84   ứng với C6H12
	1,5 điểm
0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,75đ

	
	b
	Chất khí ở nhiệt độ phòng: C3H6 và C4H8  có M = 54

Chất lỏng ở nhiệt độ phòng: C5H10 và C6H12  có M = 54

Xét 1 mol hỗn hợp ban đầu gồm: x mol C3H6, y mol C4H8, z mol  C5H10 và  t   mol C6H12.


Ta có:    x + y + z + t = 1                          (4)

           
[image: image47.wmf]hh

M

= 42x + 56y + 70z + 84t = 64            (5)

           
[image: image48.wmf]khi'

42x+56y

M=  =  54

x+y

  

  
[image: image49.wmf]Û

 y = 6x        (6)

           
[image: image50.wmf]ch.lg

70z+84t2z

M==  74  t  =  

z+t5

  

Û

         (7)

Giải (4, 5, 6, 7) ta được: 
[image: image51.wmf]1
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; 
[image: image54.wmf]2

t=

14

 

Tỉ lệ mol: x : y : z : t = 1 : 6 : 5 : 2

Vậy tỉ lệ thể tích cũng là tỉ lệ số mol:


[image: image55.wmf]3648510612

CHCHCHCH

VVVV

:::

= 1 : 6 : 5 : 2
	1,5 điểm

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ
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	Gọi x, y lần lượt là số mol của Al và R trong X.

a là hóa trị của R

Các PTHH: 

2Al   +   6H2SO4 (đặc) →  Al2(SO4)3 +  3SO2  +  6H2O  
 (1)

2R   +   6aH2SO4 (đặc) →  R2(SO4)a +  aSO2  +  2aH2O  
 (2)

- Xét thí nghiệm 1: 
[image: image56.wmf](

)

2

SO

n1,5xay0,25mol(3)
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- Xét thí nghiệm 2: 
[image: image57.wmf]Al

n2x

=

 Nên 
[image: image58.wmf](
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n3xay0,4mol(4)
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Từ (3) và (4) 
[image: image59.wmf]Þ

 x = 0,1 và ay = 0,2


[image: image60.wmf]Þ

khối lượng muối: 342x + 1,5y(2MR + 96a)
(5)

- Xét thí nghiệm 3: 
[image: image61.wmf]R

n2y

=

 


[image: image62.wmf]Þ

khối lượng muối: 171x + y(2MR + 96a)
(6)

Từ (5) và (6) 
[image: image63.wmf]Þ

 171x - yMR - 48ay

Hay: MR = 32a

Nghiệm thích hợp là a = 2 và MR = 64. Vậy R là đồng (Cu)

Thành phần phần trăm khối lượng Cu trong X là: 70,33%.
	2,0 điểm
0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ
0,25đ

0,25đ
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	Hai anken ở thể khí liên tiếp có thể là:C2H4 và C​3H6  
hay  C3H6 và C4H8
Khi hợp nước tạo ra 2 ancol kế tiếp: C2H5OH  và C3H7OH 
hay C3H7OH  và C4H9OH

Gọi 2 ancol kế tiếp là  ROH   (x mol) và R’OH  (y mol)

Giả sử R < R’

[image: image92.emf]

              ROH    +  2Na                   2RONa  +  H2↑

              x mol                                                    0,5x mol

[image: image93.emf]

              R’OH  +  2Na                   2R’ONa  +  H2↑

              y mol                                                    0,5y mol

Số mol H2 = 0,1 (mol) 
[image: image64.wmf]Þ

 0,5(x + y) = 0,1 

[image: image65.wmf]Þ

 x + y = 0,2              (1)

Vì có 50% lượng ROH và 40% lượng R’OH tức là có 0,5x mol ROH và 0,4y mol R’OH tạo thành 3 ete.

Đặt a, b, c là số mol ete tạo thành

[image: image94.wmf]              2ROH                       R2O  +  H2O

              2a mol                       a mol    a mol 

              2R’OH                      R’2O  +  H2O

              2b mol                       b mol    b mol

              ROH  +  R’OH                  ROR’  +  H2O

              c mol        c mol                 c mol      c mol

Ta có:    2a + c = 0,5x   (1)

              2b + c = 0,4y   (2)

Từ (1) và (2) rút ra:  a + b + c = 0,25x + 0,2y

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng.

              (R + 17)0,5x + (R’ + 17)0,4y = 3,852 + 18(a + b + c)

              
[image: image66.wmf]Û

 (0,5R + 4)x + (0,4R’ + 3,2)y = 3,852             (3)

Giải (1) và (3) với R’ = R + 14      

Rút ra:   
[image: image67.wmf]3,052-0,1R

y=

4,8-0,1R


Nếu:        R = 29  (C2H5−)  
[image: image68.wmf]Þ

 y = 0,08

                R = 43  (C3H7−)  
[image: image69.wmf]Þ

 y < 0 (loại)

Vậy 2 olefin là C2H4 và C3H6
	3,0 điểm
0,25đ
0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ
0,25đ
0,25đ

0,25đ
0,25đ
0,25đ
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	a
	Khối lượng mol trung bình của hỗn hợp X và Y:


[image: image70.wmf]X

M22,8(g/mol)

=

 


[image: image71.wmf]Y

M40(g/mol)

=


Khi đốt cháy: 
[image: image72.wmf]4222

CH2OCOHO(1)

+¾¾®+

 

                         
[image: image73.wmf]222

1

HOHO(2)

2
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Chất khí dư có thể là CH4, O2 hoặc H2.


[image: image74.wmf]B

6

n0,15(mol)

40

==

 

Khi cho B đi qua dung dịch bari hidroxit dư thì CO2 bị giữ lại:

[image: image75.wmf]2232

COBa(OH)BaCOHO(3)

+¾¾®+



[image: image76.wmf]23

COBaCO

nn0,1(mol)

==

 


[image: image77.wmf]2

CO

m4,4(gam)
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Chất khí còn dư sau khi đốt cháy:


[image: image78.wmf]n0,150,10,05(mol)

=-=



[image: image79.wmf]m64,41,6(gam)

=-=



[image: image80.wmf]M32(g/mol)

Þ=

 

Vậy khí dư là oxi còn metan và hidro bị đốt cháy hết.


[image: image81.wmf]42

CHCO

nn0,1(mol)

Þ==


Gọi x, y lần lượt là số mol của oxi và hidro trong hỗn hợp X.

Ta có:  
[image: image82.wmf]X

0,1.1632x2y

M22,8(*)

0,1xy

++

==

++

 

Từ (1) và (2) và số mol oxi dư ta có: 
[image: image83.wmf]2

O

n0,20,5y0,05

=++

 

Hay x = 0,25  +  0,5y (**)

Từ (*) và (**) ta được: x = 0,3 và y = 0,1

Vậy thành phần phần trăm theo thể tích của các khí trong hỗn hợp X là: 


[image: image84.wmf]42

CHH

%V%V20%

==

 


[image: image85.wmf]2

O
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	1,5 điểm

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

	
	b
	Gọi PX và PY lần lượt là áp suất trong bình trước và sau khi đốt.

Trước khi đốt:


[image: image86.wmf]X

0,5.0,082.273

P1(atm)

11,2

==

 

Khi làm lạnh thì nước bị ngưng tụ với thể tích không đáng kể.

Ta có 
[image: image87.wmf]22

YOCO

nnn0,15(mol)

=+=


Do đó: 
[image: image88.wmf]YX

Y

X

n.P

P0,3(atm)

n

==


	0,5 điểm
0,25đ

0,25đ
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